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Bài 12: Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
· Thể hiện được số đo độ dài, khối lượng bằng STP.
· Vận dụng và giải các bài tập và bài toán thực tế có liên quan đến viết số đo độ dài, khối lượng dưới dạng STP
2. Năng lực.
· Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
· Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
· Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
· Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
· 8 slides, máy tính, ti vi, máy soi.
· Phiếu học tập.
2. Học sinh:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động ( 3 - 5’)
· Trò chơi : Đi tìm kho báu. (Slide 1- 4)
· G giới thiệu cách chơi
· Các em đã sẵn sàng chưa?
Câu 1: Hỗn số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
5km7m = …. km
A. 5 7	B. 5	7	C. 5 7	D. 7	5
10	1000	100	1000
· Gv chốt đáp án đúng B
+ Vì sao em chọn đáp án B?
=> Chốt: Chúng ta cùng chuyển sang câu 2. Câu 2: PSTP thích hợp điền vào chỗ chấm là:
34g = ….kg
	

· H tham gia chơi.



· Đáp án : B.
· Hs giải thích cách làm
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	A. 34	B.  34	C. 34	D. 304
100	1000	10	1000
+ Em hãy giải thích lựa chọn của mình ?
Câu 3: Chuyển PSTP 8 thành STP ta được :
10
A.0,8	B. 0,08	C. 0,008	D.0,0008
· Nêu cách chuyển PSTP thành STP ?
Câu 4: Chuyển HS 1 25  thành STP ta được :
100
A. 0,125	B. 1,25	C. 12,5	D. 1, 025
· Để chuyển HS này thành STP em đã làm như nào ?
=> G chốt: Rất tốt. Qua phần khởi động đã củng cố cho các em cách viết số đo độ dài, số
đo khối lượng dưới dạng phân số thập phân HS và cách chuyển từ HS, PSTP sang STP.
	· Đáp án : B.
· H nêu: + Vì 3km = ? …

· Đáp án A.
· HS nêu.


· Đáp án B.
· HS nêu.

	2. Khám phá (13-15’)
* Giới thiệu bài (1- 2')
Để viết số đo độ dài, số đo khối lượng dưới dạng STP ta làm như thế nào cô trò ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay: Viết số đo độ dài, khối lượng dưới dạng STP – G viết BL
· Cô trò mình cùng bước vào phần khám phá.
· Các em cùng quan sát lên màn hình.
(Slide5)
· G nhận xét.
· G: Dựa vào gợi ý của Rô bốt các em hãy suy nghĩ và tìm cách giải quyết thắc mắc của Mai, Nam sau đó TLN2. (1’)
· Cô mời các nhóm trình bày KQ.
· G chốt, viết BL:
2 đơn vị đo: 2m 15cm = ? m; 1kg 250g = ?kg a, Ví dụ 1: Viết số đo độ dài và K/Lg từ 2 đơn vị đo về 1 đơn vị đo lớn dưới dạng STP
· G chiếu 2 số đo cần đổi lên MH.
· G: Hãy vận dụng kiến thức đã học các em tìm cách đổi 2 số đo về đơn vị mét và ki – lô – gam ra BC. (2’) – Sau đó TL N2 cùng bạn



· G nhận xét Hs chia sẻ
=> Rất tốt. Mời HS trình bày lại cách làm.
	




· H nhắc lại tên bài – dãy
· H quan sát và suy nghĩ.



· Hs làm việc CN - TLN2
· HS trả lời
+ Vì bạn Mai thắc mắc là ...
· H nhận xét
· ​


H đọc to
· H làm cá nhân BC - N2 - Nhận xét - Chia sẻ
· Đại diện trình bày:
Dự kiến: - 1 H đọc bài làm – Chia sẻ
+ 2m 15cm = 2 15 m = 2,15m
100
+ 1kg 250g = 1 250 kg = 1,25kg
1000
· Khảo sát – Nhận xét




	· G chốt MH (Slide 6)
+ Hs1: 2m15cm = …m

+ HS2: 1kg250g = …kg

· G chốt:
+ Muốn viết số đo độ dài hoặc khối lượng có 2 đơn vị đo dưới dạng STP ta làm thế nào?
· G chốt và chiếu MH (Slide 7):
+ Bước 1: Chuyển về HS
+ Bước 2: Đổi HS về STP
· Rất đúng. Muốn viết số đo độ dài và khối lượng có 2 đơn vị đo dưới dạng STP ta làm qua 2 bước: (G chỉ MH)
=> Đây chính là ghi nhớ các em cần nhẩm thuộc.
· G chuyển ý: Thế còn viết số đo độ dài hoặc khối lượng từ 1 đơn vị đo về một đơn vị đo lớn hơn dưới dạng STP ta làm thế nào? => Cô trò ta cùng chuyển sang VD2.
b, Ví dụ 2: Viết số đo độ dài và K/lượng từ 1 đơn vị đo về 1 đơn vị đo lớn hơn dưới dạng STP.
· Cô có ví dụ sau:
· GV đưa ví dụ – Slide 8
· Cả lớp đọc thầm VD2
=> Thực hiện yêu cầu VD2 vào bảng con - Trao đổi nhóm 2 cùng bạn.
· Y/ cầu trình bày cách làm:




· Gv Chữa BC
· Đây là cách làm đúng, (Slide) qua quan sát cô thấy lớp mình đều có kết quả giống bạn và cô cũng có cách làm giống như bạn.
· Muốn viết số đo khối lượng hoặc số đo độ dài có 1 đơn vị đo về một đơn vị đo lớn hơn dưới dạng STP.
B1: Chuyển về PSTP B2: Đổi PSTP ra STP.
=> G chốt: Qua VD1 đã cho các em biết cách viết số đo có 2 đơn vị đo về một đơn vị
	· 2 Hs
+ Em giữ nguyên 2m, đổi 15cm =
15 m. Vậy: 2m 15cm = 2 15 m = 2,15m.
100	100
+ Em giữ nguyên 1kg, đổi 250g
= 250 kg. Vậy: 1kg 250g = 1 250 kg
1000	1000
=1,25kg.
· H nêu: Ta chuyển về HS rồi viết tiếp dưới dạng STP


· H đọc lại theo dãy
· H nhẩm thuộc – 1 H đọc to











· H quan sát
· Cả lớp đọc thầm
· Học sinh trải nghiệm tìm cách làm.
· H giơ bảng.
+ 275g =  275 kg = 0,275kg
1000
Vậy: 275g = 0,275kg
+ 125m =  125 km = 0,125km
1000
· H chia sẻ - Bổ sung – Nhận xét
· H nhắc lại – G viết BL





· H đọc lại theo dãy
· H nhẩm thuộc – 1 H đọc to




	đo dưới dạng STP. Còn VD2 cho các em biết cách viết số có 1 đơn vị đo về đơn vị đo lớn hơn dưới dạng STP.
+ Để viết số đo độ dài và khối lượng dưới dạng STP em làm qua mấy bước? Là những bước nào?
=> G chuyển ý: Để củng cố cách viết số đo độ dài, khối lượng dưới dạng STP...
	
· H lắng nghe
· 2 Bước :
+ Chuyển về HS/ PSTP
+ Chuyển về STP

· H mở SGK/43

	3. Hoạt động. (15-17’)
+ BT 1 yêu cầu gì?
+ BT2 yêu cầu gì
- Cả lớp đọc thầm BT1, BT2 và suy nghĩ làm bài vào PHT
* Bài 1/ 43 – PHT
- Chữa bài.



=> G nhận xét, chốt:
+ Vậy để viết số đo độ dài dưới dạng STP em làm qua mấy bước?
* Bài 2/43/ PHT – Trò chơi tiếp sức.
· GV chia lớp làm 3 nhóm, mỗi HS trong nhóm sẽ lần lượt ghi kết quả vào 1 phép tính.Trong cùng thời gian, nhóm nào ghi nhanh đúng nhiều phép tính nhóm đó thắng.
· GV tổng kết tuyên dương.
+ Muốn viết số đo độ dài và khối lượng dưới dạng STP ta làm thế nào?


· G chốt: Qua 2 bài tập, cô thấy các em đã nắm rất chắc kiến thức viết số đo độ dài, khối lượng dưới dạng STP. Để vận dụng kiến thức đã học vào bài toán thực tế như thế nào, cô trò mình cùng chuyển sang BT3.
* Bài 3/43 – Trò chơi RCV
· G đưa tranh H quan sát.
+ Nhìn vào tranh em thấy gì?
· Dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩ và làm
BT3 vào S.
- G chữa bài bằng trò chơi RCV
+ C1: Điền số thập phân thích hợp: 1km75m = … km
A. 1,75	B. 1,075	C. 1,705 D.1, 057
+ Em hãy giải thích cách làm?
+ C2: Chọn đáp án đúng.
? Đoạn đường nào dài hơn?
A. Đoạn đường AB	B. Đoạn đường AC
+ Vì sao em lại lựa chọn đáp án Đ/S?
- G nhận xét, tổng kết lại kết quả trò chơi, chốt kT.
4. Vận dụng trải nghiệm (2 - 3’)
· Em hãy nêu cảm nhận của mình về tiết học.
GV nhận xét tiết học.
	· H nêu yêu cầu
· H nêu
· H làm PHT - N2 - Nhận xét - Báo cáo


· H soi bài – Chia sẻ
· Dự kiến câu hỏi chia sẻ của H:
+ Nêu cách đổi: 3m8cm = ? m
+ Vì sao 4km500m = 4,5km
· H nhận xét
· H nêu

· HS tham gia chơi.




· H trả lời
+ Bước 1: Chuyển số đo độ dài và khối lượng về HS/ PSTP
+ Bước 2: Đổi về STP







· H quan sát tranh
· H nêu. H làm bài CN vào S.

· H trả lời
· Đáp án: B.1,075km
· H giải thích cách làm

· Đáp án: A
· H nêu cách làm.
· + Nhận xét


- HS suy nghĩ cá nhân và đưa ra …
HS lắng nghe.


	


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN





       Nguyễn Thị Thu Hiền
	        Ngày 9 tháng 10 năm 2024
NGƯỜI THỰC HIỆN


   Lã Thị Thuỷ
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